	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN


Số: 63/2006/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Yên, ngày  20   tháng 12  năm 2006


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Nhà nước do huyện Bắc Yên quản lý năm 2007 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7 

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; 

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2007, Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về giao dự toán thu chi ngân sách năm 2007; 

Xét Tờ trình số 498/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước do huyện Bắc Yên quản lý năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện; tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,  

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước do huyện Bắc Yên quản lý năm 2007 như sau:   
Về cơ cấu nguồn vốn



:     12.509, triệu đồng;


- Chương trình 135 giai đoạn II

: 
6.173 triệu đồng;


- Chương trình 134



:     
2.350 triệu đồng;


- Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
: 
   414 triệu đồng;


- Nguồn vốn hỗ trợ phát triển giao thông:         450 triệu đồng;


- Nguồn vốn chương trình 925

:
   350 triệu đồng;


- Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
: 
1.000 triệu đồng;


- Nguồn tiết kiệm chi ngân sách

: 
   200 triệu đồng;


- Chương trình xóa đói giảm nghèo
:   
     22 triệu đồng;


- Nguồn vốn XDCB tập trung

:          1.470 triệu đồng;


- Nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế
:               80 triệu đồng.

Tổng số nguồn vốn được phân bổ
: 12.509, triệu đồng (Mười hai tỷ năm trăm linh chín triệu đồng chẵn).

Trong đó:
- Ngân sách cấp huyện quản lý
: 8.743 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã quản lý
: 3.766 triệu đồng;

(Chi tiết từng nguồn vốn có phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XV thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND huyện, các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;  

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết mà HĐND huyện đã quyết nghị. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                                
- TT HĐND, UBND tỉnh;                                                                           
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP; 
- Lưu: VT, TC-KH, 110 bản. 


	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Tráng Thị Xuân
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DANH MỤC

Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do huyện Bắc Yên quản lý từ năm 2007

(Kèm theo Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Nguồn vốn – Dự án đầu tư
	Chủ đầu tư
	Năng lực

 thiết kế
	Tổng mức 

đầu tư dự kiến
	KH vốn 
đã giao
	Kế hoạch

 vốn năm 2007
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	Nguồn vốn ngân sách huyện
	
	
	29.840.034
	6.937.000
	8.743.000
	

	I
	Nguồn thu cấp quyền SD đất
	
	
	2.948.690
	630.000
	1.000.000
	

	1
	Nhà triển lãm – phòng VHTT
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	22.000
	
	22.000
	Hoàn thành 2004

	2
	Nhà Hội trường Người Cao tuổi
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	108.000
	80.000
	25.000
	Công trình hoàn thành

	3
	Sửa chữa nhà khách UBND,  nhà thi dấu
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	11.000
	
	11.000
	Công trình hoàn thành

	4
	Đập chắn rác thị trấn
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	134.000
	
	134.000
	Công trình hoàn thành

	5
	Sửa chữa nhà ăn UBND huyện
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	120.000
	
	53.000
	Tạm tính

	6
	Đền bù và cải tạo mặt bằng
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	200.000
	
	200.000
	Tạm tính

	7
	Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	398.340
	120.000
	100.000
	Tạm tính

	8
	Đường Hà nhân nghĩa
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	250.000
	
	90.000
	Tạm tính

	9
	Kè HU – HĐND – UBND huyện
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	252.240
	205.000
	45.000
	Hoàn thành

	10
	Trạm phát sóng truyền hình Làng Chếu
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	142.000
	25.000
	80.000
	Hoàn thành

	11
	SC Hội trường Nhà văn hoá huyện
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	291.110
	200.000
	50.000
	Hoàn thành

	12
	Quy hoạch KTXH 2020
	Phòng TC – KH
	
	180.000
	
	90.000
	Đang thực hiện

	13
	Quy hoạch đất cấp xã
	Phòng TN và MT
	
	840.000
	
	100.000
	Đang thực hiện

	II
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu
	
	
	22.421.344
	6.187.000
	7.463.000
	

	1
	Chương trình 925
	
	
	350.000
	
	350.000
	

	2
	Nguồn vốn chương trình 134
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	1.425.244
	715.000
	350.000
	

	
	- Hỗ trợ XD NVH bản Háng Bla Tà Xùa
	Ban QLDA đầu tư XD
	CN cho 15 hộ
	219.270
	115.000
	90.000
	Công trình chuyển tiếp

	
	- Hỗ trợ XD NSH bản Chống Tra Tà Xùa
	Ban QLDA đầu tư XD
	CN cho 39 hộ
	285.890
	200.000
	40.000
	Công trình chuyển tiếp

	
	- XD NSH bản Háng Đồng A Tà Xùa
	Ban QLDA đầu tư XD
	CN cho 30 hộ
	360.650
	200.000
	70.000
	Công trình chuyển tiếp

	
	- NSH bản Mới thị trấn
	Ban QLDA đầu tư XD
	CN cho 27 hộ
	559.434
	200.000
	150.000
	Công trình chuyển tiếp

	3
	Chương trình 135
	
	
	15.045.100
	1.080.000
	4.857.000
	

	
	* Đầu tư  XD CSHT
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	10.577.100
	1.080.000
	3.249.000
	

	
	- Trường THCS xã Tà Xùa
	
	6 phòng học
	900.000
	
	250.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Lớp học cắm bản Sồng Chống – X.Vàng
	
	Cấp 4, 80 m2
	200.000
	
	120.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Nhà lớp học bản Mòn – Mường Khoa
	
	Cấp 4, 80 m2
	180.000
	
	149.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Nhà bán trú HS xã Tạ Khoa
	
	Cấp 4, 80 m2
	300.000
	
	120.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Nhà ở GV trường THCS Tạ Khoa
	
	Cấp 4, 80 m2
	200.000
	
	100.000
	Đầu tư XD mới

	
	- NSH bản Cáo A Làng Chếu
	
	CN cho 36 hộ
	350.000
	
	250.000
	Đầu tư XD mới

	
	- NSH bản Hang Chú xã Hang Chú
	
	CN cho 63 hộ
	300.000
	
	200.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Thuỷ lợi Phình Hồ xã Hang Chú
	
	CN cho 10 hộ
	2.200.000
	
	380.000
	Đầu tư XD mới

	
	- NSH bản Cáy Khẻ A, B, M. Khoa
	
	CN cho 39 hộ
	300.000
	
	150.000
	Đầu tư XD mới

	
	- NSH  bản Bẹ xã Tà Xùa
	
	CN cho 29 hộ
	300.000
	
	200.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Nhà ở GV trường THCS Mường Khoa
	
	80 m2
	200.000
	
	100.000
	Đầu tư XD mới

	
	- NSH bản Pa Khôm Tạ Khoa
	
	CN cho 41 hộ
	490.000
	400.000
	55.000
	Công trình chuyển tiếp

	
	- NSH bản Noong Pát Tạ Khoa
	
	CN cho 22 hộ
	243.000
	120.000
	95.000
	Công trình chuyển tiếp

	
	- NSH bản Suối Chẹn Mường Khoa
	
	CN cho 19 hộ
	346.200
	110.000
	190.000
	Công trình chuyển tiếp

	
	- NSH bản Háng Đồng B Tà Xùa
	
	CN cho 54 hộ
	866.900
	450.000
	340.000
	Công trình chuyển tiếp

	
	- Thuỷ lợi Sống Chống
	
	CN 20 ha
	1.600.000
	
	500.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Thuỷ lợi Cò Muồng Tạ Khoa
	
	
	1.600.000
	
	50.000
	

	
	* Giao thông
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	4.150.000
	0
	1.290.000
	

	
	- Đường GT Trung tâm xã – Păng Khúa
	
	Dài 40 km
	600.000
	
	240.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Đường TT xã đi Pa Cư Sáng – Pá Hốc
	
	Dài 5 km
	400.000
	
	200.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Đường Khọc A đi Khọc B
	
	Dài 6 km
	750.000
	
	300.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Đường Sập Việt đi bản Nhạn Nọc
	
	Dài 8 km
	1.200.000
	
	200.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Đường GT TT xã đi Háng Gò Bua
	
	Dài 2,5 km
	300.000
	
	150.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Đường bản Tra đi bản Tăng
	
	Dài 6 km
	900.000
	
	200.000
	Đầu tư XD mới

	
	* Đào tạo cán bộ
	Phòng Dân tộc
	
	298.000
	
	298.000
	

	
	* Chi phí quản lý CT 135
	Phòng Dân tộc
	
	20.000
	
	20.000
	

	4
	Chương trình Xoá đói giảm nghèo
	Phòng Dân tộc
	0
	22.000
	0
	22.000
	

	5
	Chương trình sắp xếp dân cư
	Phòng Dân tộc
	
	414.000
	
	414.000
	

	
	- Vốn đầu tư phát triển các dự án di dân
	
	
	200.000
	
	200.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	
	184.000
	
	184.000
	

	
	- Quy hoạch sắp xếp dân cư
	
	
	30.000
	
	30.000
	

	6
	Vốn XDCB tập trung
	Ban QLDA đầu tư XD
	
	9.165.000
	4.392.000
	1.470.000
	

	
	- Quy hoạch TT hành chính xã Tà Xùa
	
	
	
	
	70.000
	

	
	- Nhà làm việc phòng Giáo dục
	
	
	1.198.000
	1.029.000
	80.000
	Hoàn thành

	
	- TT Giáo dục lao động
	
	
	3.150.000
	1.700.000
	150.000
	Hoàn thành

	
	- Trụ ở xã Chiềng Sại
	
	
	1.300.000
	100.000
	200.000
	Hoàn thành

	
	- Trụ sở xã Xím Vàng
	
	
	1.200.000
	
	250.000
	Hoàn thành

	
	- Đài TT – TH
	
	
	
	
	50.000
	ĐT XD mới

	
	- TT Văn hoá TT (Giai đoạn 2)
	
	
	
	
	50.000
	ĐT XD mới

	
	- Nhà Chợ Trung tâm (Thiết bị PCCC)
	
	
	
	
	60.000
	Hoàn thành

	
	- Bến xe khách thị trấn
	
	
	2.317.000
	1.563.000
	560.000
	Hoàn thành

	III
	Nguồn tiết kiệm chi Ngân sách
	
	
	390.000
	120.000
	200.000
	

	
	- Nhà ở giáo viên xã Pắc Ngà
	Phòng Giáo dục
	
	320.000
	100.000
	150.000
	Hoàn thành

	
	- Nhà bếp ăn học sinh
	Trường Nội trú
	
	70.000
	20.000
	50.000
	Hoàn thành

	IV 
	Vốn sự nghiệp kinh tế
	
	
	80.000
	
	80.000
	

	1
	Trạm Khuyến nông
	Trạm Khuyến nông
	
	50.000
	
	50.000
	

	2
	Phòng Kinh tế
	Phòng Kinh tế
	
	30.000
	
	30.000
	

	B
	Nguồn vốn Ngân sách xã
	
	
	3.926.000
	0
	3.766.000
	

	1
	Hỗ trợ làm đường GTNT
	
	
	450.000
	0
	450.000
	

	
	- TT xã Bụa B - Suối Thán - Suối Ún
	Xã Phiêng Ban
	Dài 4,5 km
	65.000
	
	65.000
	Hỗ trợ mở mới

	
	- Đường TT xã đi bản Chanh - Nguồn
	Xã Song Pe
	Dài 5 km
	70.000
	
	70.000
	Hỗ trợ mở mới

	
	- Đường bản Liếm Xiên - Hồng Ngài
	Xã Song Pe
	Dài 9 km
	130.000
	
	130.000
	Hỗ trợ mở mới

	
	- Cầu Tạ Khoa đi Suối Song
	Xã Song Pe
	Dài 7 km
	90.000
	
	90.000
	Hỗ trợ mở mới

	
	- Cầu treo bản Chim Thượng
	Xã Chim Vàn
	
	60.000
	
	60.000
	Hỗ trợ mở mới

	
	- Đường đi Tà Hộc
	Xã Chim Vàn
	Dài 2 km
	25.000
	
	25.000
	Hỗ trợ mở mới

	
	- Đường bản Mòn - Xuân Giàng
	Xã Hồng Ngài
	Dài 1 km
	10.000
	
	10.000
	Hỗ trợ mở mới

	2
	Chương trình 134 hỗ trợ làm nhà ở
	
	
	2.000.000
	0
	2.000.000
	0

	
	- Xã Phiêng Ban
	 Xã Phiêng Ban
	20 hộ
	100.000
	
	100.000
	

	
	- Xã Song Pe
	 Xã Song Pe
	50 hộ
	250.000
	
	250.000
	

	
	- Xã Chim Vàn
	 Xã Chim Vàn
	30 hộ
	150.000
	
	150.000
	

	
	- Xã Pắc Ngà
	 Xã Pắc Ngà
	30 hộ
	150.000
	
	150.000
	

	
	- Xã  Tạ Khoa
	 Xã  Tạ Khoa
	45 hộ
	225.000
	
	225.000
	

	
	- Xã Mường Khoa
	 Xã Mường Khoa
	45 hộ
	225.000
	
	225.000
	

	
	- Xã Hồng Ngài
	 Xã Hồng Ngài
	20 hộ
	100.000
	
	100.000
	

	
	- Xã Tà Xùa
	 Xã Tà Xùa
	40 hộ
	200.000
	
	200.000
	

	
	- Xã Làng Chếu
	 Xã Làng Chếu
	20 hộ
	100.000
	
	100.000
	

	
	- Xã Xím Vàng
	 Xã Xím Vàng
	30 hộ
	150.000
	
	150.000
	

	
	- Xã Hang Chú
	 Xã Hang Chú
	30 hộ
	150.000
	
	150.000
	

	
	- Xã Phiêng Côn
	 Xã Phiêng Côn
	20 hộ
	100.000
	
	100.000
	

	
	- Xã Chiềng Sại
	 Xã Chiềng Sại
	20 hộ
	100.000
	
	100.000
	

	3
	Chương trình 135
	
	
	1.476.000
	0
	1.316.000
	

	
	* Giao thông
	
	
	240.000
	0
	180.000
	

	
	- Đường GT Trụ sở - bản Khe Cải
	Xã Tà Xùa
	Dài 3 km
	180.000
	
	120.000
	

	
	- Đường TT xã Làng Chếu đi Cáo A
	Xã Làng Chếu
	Dài 3 km
	60.000
	
	60.000
	

	
	* Xây dựng CSHT
	
	80 m2
	360.000
	0
	260.000
	

	
	- Nhà Văn hoá bản Sập Việt Tạ Khoa
	Xã Tạ Khoa
	80 m2
	120.000
	
	100.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Nhà Văn hoá bản Tra Phiêng Côn
	Xã Phiêng Côn
	80 m2
	120.000
	
	80.000
	Đầu tư XD mới

	
	- Nhà Văn hoá bản Pa Nó M. Khoa
	Xã Mường Khoa
	
	120.000
	
	80.000
	Đầu tư XD mới

	
	* Vốn sự nghiệp hỗ trợ sản xuất
	
	
	482.000
	0
	482.000
	

	
	- Xã Tạ Khoa
	 Xã Tạ Khoa
	
	99.000
	
	99.000
	

	
	- Xã Mường Khoa
	 Xã Mường Khoa
	
	86.000
	
	86.000
	

	
	- Xã Tà Xùa
	 Xã Tà Xùa
	
	69.000
	
	69.000
	

	
	- Xã Làng Chếu
	 Xã Làng Chếu
	
	33.000
	
	33.000
	

	
	- Xã Xím Vàng
	 Xã Xím Vàng
	
	48.000
	
	48.000
	

	
	- Xã Hang Chú
	 Xã Hang Chú
	
	107.000
	
	107.000
	

	
	- Xã Phiêng Côn
	 Xã Phiêng Côn
	
	40.000
	
	40.000
	

	
	* Vốn đầu tư hỗ trợ sản xuất
	
	
	394.000
	0
	394.000
	

	
	- Xã Tạ Khoa
	Xã Tạ Khoa
	
	46.000
	
	46.000
	

	
	- Xã Mường Khoa
	Xã Mường Khoa
	
	68.000
	
	68.000
	

	
	- Xã Tà Xùa
	 Xã Tà Xùa
	
	5.000
	
	5.000
	

	
	- Xã Làng Chếu
	 Xã Làng Chếu
	
	186.000
	
	186.000
	

	
	- Xã Xím Vàng
	 Xã Xím Vàng
	
	23.000
	
	23.000
	

	
	- Xã Hang Chú
	 Xã Hang Chú
	
	20.000
	
	20.000
	

	
	- Xã Phiêng Côn
	 Xã Phiêng Côn
	
	46.000
	
	46.000
	

	
	Tổng cộng
	
	
	33.766.034
	6.937.000
	12.509.000
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tráng Thị Xuân


